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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải
tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng  4 năm 2007 về quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Văn bản số 2164/BXD-HTKT ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các loại đồ án quy hoạch có liên quan đến  việc bố  trí các công trình xử lý rác thải tại địa phương; 
Theo các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 03/2008/ QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo thẩm định số 370/KTQH-SXD và Tờ trình số 371/TTr-SXD ngày 01 tháng 7 năm 2010) về việc Báo cáo kết quả thẩm định và xin phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên đồ án: Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam.
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu:
- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch có liên quan đến việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn…

- Đối với đồ án quy hoạch đã được phê duyệt cần nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh bổ sung quy hoạch xử lý chất thải rắn đến tận phường, xã nếu không phù hợp hoặc chưa đề cập đến.

- Quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn, nước thải của thị trấn và các cụm dân cư có bức xúc về môi trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
 2.2. Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa bàn hành chính tỉnh Hà Nam, bao gồm: Thành phố Phủ Lý và 05 huyện (Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục).

- Tổng diện tích đất đai: 860,0 km2.

- Dân số: 786.000,0 người.

2.3. Định hướng quy hoạch:
- Quy hoạch ngắn hạn: 2009 - 2015.

- Quy hoạch dài hạn: 2009 - 2025.

- Tầm nhìn đến năm 2050.

3. Các nội dung đồ án quy hoạch:
3.1. Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn:
3.1.1. Hiện trạng điểm xử lý chất thải rắn:
- Nhà máy xử lý chất thải rắn số 1 tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm: Hiện nay đang hoạt động; phạm vi phục vụ (thành phố Phủ Lý và một số xã, thị trấn của huyện Thanh Liêm); diện tích 4,5 ha; công suất hiện tại 120,0 tấn/ ng.đ. 

- Nhà máy xử lý chất thải rắn số 3 tại thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên: Hiện nay đang xây dựng; phạm vi phục vụ 07 xã (Duy Hải, Duy Minh, Bạch Thượng, Yên Bắc, Tiên Nội, Hoàng Đông và thị trấn Đồng Văn); diện tích 1,7ha; công suất giai đoạn đầu 20,0 tấn/ ng.đ.

- Nhà máy xử lý chất thải rắn số 2 tại thung Ô Dô, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng: Hiện nay đã lập dự án; phạm vi phục vụ 10 xã (Tân Sơn, Nguyễn Uý, Tượng Lĩnh, Đại Cương, Lê Hồ, Thuỵ Lôi, Nhật Tân, Đồng Hoá, Ngọc Sơn và thị trấn Quế); diện tích 3,0ha; công suất giai đoạn đầu 20,0 tấn/ ng.đ.

- Điểm thu gom, chôn lấp chất thải rắn tập trung nằm phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ; quy mô nhỏ; phạm vi phục vụ thị trấn Vĩnh Trụ; diện tích 0,27ha.

3.1.2. Hiện trạng thu gom chất thải rắn tại các huyện, xã:
a) Huyện Lý Nhân:
- Hiện nay thị trấn Vĩnh Trụ có 01 điểm thu gom và xử lý chất thải rắn nằm ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ; diện tích 0,27 ha; phạm vi phục vụ cho thị trấn Vĩnh Trụ. 

- Hiện trạng huyện Lý Nhân có 30 điểm thu gom, với tổng diện tích 1,1146 ha; Quy hoạch đến năm 2025 là 40 điểm, với tổng diện tích 10,992 ha. 
b) Huyện Duy Tiên:
Theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, tổng số có 148 điểm thu gom chất thải rắn với tổng diện tích 10,6 ha.

c) Huyện Bình Lục:
Theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, tổng số có 186 điểm thu gom chất thải rắn với tổng diện tích 6,39 ha. Quy hoạch đến năm 2025 tổng số có 185 điểm thu gom, với tổng diện tích 7,658 ha.

d) Huyện Kim Bảng:
 Hiện trạng huyện Kim Bảng có 49 điểm thu gom, với tổng diện tích 8,12 ha. Quy hoạch đến năm 2025 tổng số có 57 điểm, với tổng diện tích 9,23 ha.

e) Huyện Thanh Liêm:
Theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, tổng số có 132 điểm thu gom, với tổng diện tích 4,18 ha. Quy hoạch đến năm 2025 tổng số có 132 điểm.
g) Thành phố Phủ Lý.

Lượng rác thải được thu gom hàng ngày và chuyển về khu xử lý rác thải tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm.

3.1.3. Quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh:
a) Định hướng hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn đến năm 2025:
- Phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn: Việc phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn thực hiện theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt:
+ Đối với dân cư đô thị: Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn là 0,8 kg/người/ng.đ giai đoạn đầu và 1,0 kg/người/ng.đ với giai đoạn phát triển.

+ Đối với dân cư nông thôn: Theo số liệu khảo sát hiện trường và thí điểm thu gom chất thải rắn một số xã khu vực nông thôn thì lượng phát thải trung bình là 0,1 kg/người/ng.đ, giai đoạn sau là 0,3 kg/người/ng.đ.

- Chất thải rắn khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề:
+ Đối với chất thải rắn trong các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có xử lý riêng của từng khu.

+ Đối với chất thải rắn ở các làng nghề cần thu gom, phân loại và xử lý triệt để.

- Chất thải rắn y tế: Chất thải ở các Bệnh viện cần được thu gom phân loại và xử lý triệt để. Kế hoạch xử lý chất thải rắn y tế giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020: 

+ Hiện nay toàn tỉnh có 12 Bệnh viện: 01 Bệnh viện đa khoa tỉnh, 05 Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 06 Bệnh viện đa khoa huyện.

+ Có 01 Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, 01 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, 01 Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 01 Trung tâm kiểm nghiệm hoá mỹ phẩm, thực phẩm, 06 Trung tâm y tế huyện, thành phố, 116 Trạm y tế xã, phường, thị trấn và 11 cơ sở phòng khám đa khoa tư nhân.
+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có lò đốt xử lý chất thải rắn nguy hại. Các cơ sở Y tế Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 06 Bệnh viện đa khoa huyện đang được đầu tư lò đốt xử lý chất thải rắn y tế nguy hại.

b) Điều chỉnh quy mô các nhà máy xử lý chất thải rắn hiện có:
- Nhà máy xử lý chất thải rắn số 1 tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm: 

+ Phạm vi phục vụ: Thành phố Phủ Lý và 11 xã: Thanh Sơn, Thi Sơn, Liên Sơn của huyện Kim Bảng; các xã: Thanh Hà, Thanh Tuyền, Thanh Bình, Liêm Cần, Thanh Phong, Thanh Thuỷ, Thanh Lưu và thị trấn Kiện Khê của huyện Thanh Liêm.

+ Diện tích 15 ha; khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 1.500m.

+ Cự ly vận chuyển xa nhất 12 km. 

+ Công suất dự kiến đến năm 2025: 300,0 tấn /ng.đ.

- Nhà máy xử lý chất thải rắn số 2 tại thung Ô Dô, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng: 

+ Phạm vi phục vụ: 17 xã của huyện Kim Bảng gồm: Tân Sơn, Nguyễn Uý, Tượng Lĩnh, Đại Cương, Lê Hồ, Thuỵ Lôi, Nhật Tân, Đồng Hoá, Ngọc Sơn và thị trấn Quế, Nhật Tựu, Hoàng Tây, Văn Xá, Kim Bình, Khả Phong, Liên Sơn, Ba Sao.

+ Diện tích 3 ha; khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 1.000m

+ Cự ly vận chuyển xa nhất đến 12 km.

+ Công suất giai đoạn 1: 40,0 tấn/ng.đ; giai đoạn 2: 80,0 tấn/ ng.đ.

- Nhà máy xử lý chất thải rắn số 3 tại thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên: 

+ Phạm vi phục vụ: 13 xã của huyện Duy Tiên gồm: Duy Hải, Duy Minh, Bạch Thượng, Yên Bắc, Tiên Nội, Hoàng Đông và thị trấn Đồng Văn; Trác Văn, Chuyên Ngoại, Châu Giang, Mộc Nam, Mộc Bắc và thị trấn Hoà Mạc.

+  Diện tích: 1,7ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 500m. 

+ Cự ly vận chuyển xa nhất đến 12 km.

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ ng.đ; giai đoạn 2: 60,0 tấn/ ng.đ.

c) Quy hoạch mới các điểm xử lý chất thải rắn:
- Quy hoạch điểm xử lý tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên:

+ Phạm vi phục vụ cho 08 xã: Đọi Sơn, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải, Châu Sơn, Tiên Phong, Tiên Ngoại và xã Yên Nam.

+ Diện tích: 3,5 ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 600m.
+ Cự ly vận chuyển xa nhất: 7 km 

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ ng.đ; giai đoạn 2: 40,0 tấn/ng.đ.

- Quy hoạch điểm xử lý tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân: 

+ Phạm vi phục vụ cho 16 xã phía Bắc của huyện Lý nhân, bao gồm: Hợp lý, Chính Lý, Văn Lý, Công Lý, Nguyên Lý, Đạo Lý, Đức Lý, Đồng Lý, Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Khang, Nhân Mỹ, Nhân Nghĩa, Nhân Hưng và thị trấn Vĩnh Trụ.

+ Diện tích: 3,5 ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 500m.
+ Cự ly vận chuyển xa nhất khoảng 8 km.

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ng.đ; giai đoạn 2: 60,0 tấn/ng.đ.

- Quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn tại xã Phú Phúc và một phần xã Nhân Mỹ huyện Lý Nhân:

+ Phạm vi phục vụ cho 7 xã phía Nam huyện Lý Nhân: Nhân Chính, Nhân Bình, Xuân Khê, Nhân Thịnh, Phú Phúc, Tiến Thắng và Hoà Hậu.

+ Diện tích: 3 ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 500m.
+ Cự ly vận chuyển xa nhất khoảng 8 km.

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ng.đ; giai đoạn 2: 40,0 tấn/ng.đ.

- Quy hoạch điểm xử lý ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục:

+ Phục vụ cho 15 xã phía Đông đường Quốc lộ 21A: Tràng An, Bình Nghĩa, Đồn Xá, Trịnh Xá, Đinh Xá, Đồng Du, An Mỹ, An Ninh, Bối Cầu, Ngọc lũ, Hưng Công, An Nội, Trung Lương, Bồ Đề và Vũ Bản.

+ Diện tích: 5 ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 800m.
+ Cự ly vận chuyển xa nhất khoảng 10 km.

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ng.đ; giai đoạn 2: 60,0 tấn/ng.đ.

- Quy hoạch điểm xử lý tại xã Tiêu Động, huyện Bình Lục:

+ Phục vụ cho 6 xã: An Lão, An Đổ, Tiêu Động, La Sơn, Mỹ Thọ và thị trấn Bình Mỹ. 

+ Diện tích: 3,5 ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 500m.
+ Cự ly vận chuyển xa nhất khoảng 8 km. 

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ ng.đ; giai đoạn 2: 40,0 tấn/ng.đ.

- Quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn phía Nam xã Thanh Nghị giáp ranh giới xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm:

+ Phục vụ cho 13 xã: Thanh Nghị, Thanh Hải, Thanh Nguyên, Thanh Tâm, Thanh Hương, Thanh Tân, Liêm Sơn, Thanh Lưu, Liêm Túc, Liêm Thuận, Thanh Bình, Liêm  Cần và Liêm Phong.

+ Diện tích: 3,5 ha, khoảng cách ly VSAT đến khu dân cư trên 500m.
+ Cự ly vận chuyển xa nhất từ 8 đến 13 km.

+ Công suất giai đoạn 1: 20,0 tấn/ng.đ; giai đoạn 2: 60,0 tấn/ng.đ.

d) Quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn nguy hại:
- Toàn tỉnh quy hoạch một điểm xử lý chất thải rắn nguy hại.

- Vị trí cạnh khu xử lý chất thải rắn tại thung Đám Gai, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, với diện tích 3 ha; công suất giai đoạn đầu 10,0 tấn/ng.đ, giai đoạn sau 30,0 tấn/ng.đ.

- Nguồn thải chất thải rắn nguy hại từ các Bệnh viện, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp hoá chất…
đ) Quản lý chất thải rắn:
- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom về các điểm chứa tạm thời của địa phương đã quy hoạch. Trong quá trình thu gom tiến hành công tác phân loại sơ bộ chất thải rắn thành: Chất thải rắn vô cơ, chất thải rắn hữu cơ và chất thải rắn có thể tái sử dụng. Chất thải rắn sau khi phân loại sơ bộ sẽ được đưa về các công trình xử lý chất thải rắn của từng địa điểm cho phù hợp.

- Chất thải rắn công nghiệp cần được thu gom triệt để, phân loại ngay tại nguồn thải. Các chất thải có thể tái chế hoặc tái sử dụng sẽ được dùng lại.

- Các chất thải thông thường sẽ được đưa về các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch. Các chất thải rắn độc hại sẽ được thu gom và đưa về khu xử lý chất thải độc hại theo quy hoạch tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm.

- Tại các bãi rác phải có những biện pháp xử lý rác phù hợp với các điều kiện vệ sinh, kinh tế và có biện pháp ngăn ngừa không làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Cách ly khu xử lý chất thải rắn bằng cây xanh có tán rộng, tính diệt khuẩn cao, để không gây ô nhiễm môi trường.

e) Dự kiến công nghệ xử lý chất thải rắn:
Có nhiều biện pháp xử lý chất thải rắn khác nhau theo quy định. Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để lựa chọn cho phù hợp:
- Chôn lấp thông thường: Là biện pháp đơn giản, rẻ tiền nhưng không hợp vệ sinh diện tích chôn lấp rộng bãi rác cách xa khu đô thị và dân cư.

- Chôn lấp có xử lý: Là kết hợp việc chôn lấp với xử lý rác đơn giản (nghiền, đầm nén). Sau 02 năm, phủ đất trồng cây. Biện pháp này rẻ tiền có khả năng áp dụng cho nhiều đô thị trong thời gian tới. Yêu cầu địa điểm rộng xa đô thị và có biện pháp chống thấm cho đáy bãi rác.

- Lên men, làm phân bón, xây dựng nhà máy chế biến rác: Phù hợp với đặc điểm của rác và khí hậu Việt Nam, nhưng đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Thích hợp với các đô thị lớn hoặc trường hợp yêu cầu điều kiện vệ sinh cao.

- Đốt rác - nhà máy đốt rác: Đặc điểm đắt tiền, chỉ thích hợp với rác Bệnh viện, rác chứa chất độc hại hoặc khó phân huỷ.

3.2. Quy hoạch điểm xử lý nước thải tại các thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường trên địa bàn tỉnh:
3.2.1. Hiện trạng điểm xử lý nước thải tại thị trấn, thành phố, và cụm dân cư bức xúc về môi trường:
a) Thành phố Phủ Lý:

Hiện tại trên địa bàn thành phố Phủ Lý chưa có trạm xử lý nước thải tập trung đang hoạt động. Các trạm xử lý nước thải tập trung đang xây dựng và đã lập dự án đầu tư:

- Trạm xử lý nước thải hồ trạm bơm: Đang lập dự án đầu tư (T1).

+ Diện tích 0,2 ha.

+ Công suất giai đoạn đầu: 2.500 m3/ng.đ.
- Trạm xử lý phía Nam xã Thanh Châu: Đang triển khai xây dựng (T2).

+ Diện tích 4 ha.

+ Công suất giai đoạn đầu 5.000 m3/ng.đ.

- Trạm xử lý nước thải Khu đô thị Bắc Châu Giang: Đang lập dự án đầu tư (T3).

+ Diện tích 4,0 ha.

+ Công suất giai đoạn đầu: 3.300 m3/ng.đ.
b) Huyện Lý Nhân: Hiện tại chưa có điểm xử lý nước thải.
c) Huyện Duy Tiên:
Hiện nay đang chuẩn bị xây dựng Dự án xử lý nước thải làng nghề tẩy chuội, nhuộm thôn Nha Xá xã Mộc Nam (Vị trí T6).

+ Diện tích 1,5 ha.

+ Công suất 200 m3/ng.đ.

d) Huyện Bình Lục:
Hiện nay có 01 điểm xử lý nằm ở thôn 1, xã Ngọc Lũ (vị trí T7) đang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của Bộ Tài nguyên Môi trường.

+ Diện tích 0,35 ha.

+ Công suất 1.000 m3/ng.đ.

đ) Huyện Kim Bảng:
Hiện nay đang xây dựng dự án xử lý nước thải cho 05 xóm (9, 10, 11, 12 và 13) tại xã Nhật Tân; vị trí T4, T5.

+ Diện tích 0,05 ha.

+ Công suất 400 m3/ng.đ.
e) Huyện Thanh Liêm: Hiện tại chưa có điểm xử lý nước thải.

3.2.2. Quy hoạch điểm xử lý nước thải của thị trấn và các cụm dân cư có bức xúc về môi trường:
a) Các vị trí xử lý nước thải có trong quy hoạch đã được phê duyệt:
+ Vị trí C1 xử lý nước thải cho khu Đô thị Đồng Văn - Hoà Mạc.

+ Vị trí C2 xử lý nước thải cho khu đô thị Bắc Sông Châu.

+ Vị trí C3 xử lý nước thải cho khu vực phía Tây - Nam thành phố Phủ Lý.

+ Vị trí C4 Hồ điều hoà phía Nam thành phố Phủ Lý.

+ Vị trí C5 xử lý nước thải cho khu đô thị đường N1.

+ Vị trí C6, C7, theo quy hoạch chung thị trấn Kiện Khê xử lý nước thải cho phía Tây và Đông sông Đáy.

+ Vị trí C8 theo quy hoạch chung thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

+ Vị trí C9 xử lý nước thải cho thị trấn Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng.

+ Vị trí C10 hồ điều hoà xử lý nuớc thải cho khu công nghiệp huyện Thanh Liêm.

+ Vị trí C11 xử lý nước thải cho thị trấn Bình Mỹ theo Quy hoạch chung.

+ Vị trí C12 xử lý nước thải cho thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng theo quy hoạch chung.

b) Định hướng quy hoạch điểm xử lý nước thải tại các thị trấn, thị tứ theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020:
- Vị trí M1: Quy hoạch điểm xử lý nước thải cho thị trấn Ba Hàng, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục.

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 700 m3/ngày.đêm.

- Vị trí M2: Quy hoạch điểm xử lý nước thải cho thị trấn Đô Hai, xã An Lão, huyện Bình Lục.

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 700 m3/ngày.đêm.

- Vị trí M3: Quy hoạch điểm xử lý nước thải cho thị trấn Chợ Chanh, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân.

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500 m3/ngày.đêm.

- Vị trí M4: Quy hoạch điểm xử lý nước thải cho thị trấn Chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục.

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500 m3/ngày.đêm.

- Vị trí M5: Quy hoạch điểm xử lý nước thải cho thị trấn Phố Cà mới, huyện Thanh Liêm.

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500 m3/ngày.đêm.

- Vị trí M6: Quy hoạch điểm xử lý nước thải cho  thị trấn Thanh Lưu mới (trung tâm huyện Thanh Liêm).

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500 m3/ngày.đêm.

c) Quy hoạch điểm xử lý nước thải tại các làng nghề, thị trấn và khu dân cư có bức xúc về môi trường: 
* Huyện Lý Nhân:

- Trạm xử lý nước thải thị trấn Vĩnh Trụ: Hiện nay thị trấn Vĩnh Trụ không có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra các ao hồ, kênh mương gây ô nhiễm môi trường. 

+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Phía Nam thị trấn (Q1). 

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 2.500 m3/ngày.đêm.

- Trạm xử lý nước thải xã Hoà Hậu: Hoà Hậu là xã phía Nam của huyện Lý Nhân có làng nghề Dệt may và tẩy nhuộm. Do địa hình phân bố dân cư đông đúc và sản xuất dệt may ngay tại nhà và một số nhà máy dệt tập trung nhỏ. Lượng nước thải sinh hoạt cũng như nước thải do sản xuất tẩy nhuộm  gây ô nhiễm môi trường. 

+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Khu làng nghề xã Hoà Hậu (Q2).

+ Diện tích 0,2 ha.

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

- Trạm xử lý nước thải thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Làng nghề sản xuất bún, miến, bánh đa, thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân (Q10).

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

* Huyện Thanh Liêm:

- Trạm xử lý nước thải thôn Bích Trì xã Liêm Tuyền: Thôn Bích Trì chuyên sản xuất bún, miến tập trung của xã Liêm Tuyền. Nước thải từ khâu ngâm tẩy rất lớn và chưa được xử lý. Các hộ đang cho chảy trực tiếp xuống kênh mương và ao hồ gây ô nhiễm môi trường. 

+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Thôn Bích Trì, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm (Q3).

+ Diện tích 0,15 ha

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

- Trạm xử lý nước thải thôn Hoà Ngãi xã Thanh Hà: Làng nghề thêu trong khu dân cư của hai thôn An Hoà và Hoà Ngãi, xã Thanh Hà hiện chưa có xử lý nước thải các hộ dân thải nước trực tiếp ra ao hồ và mương tiêu hiện trạng. 

+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Thôn Hoà Ngãi xã Thanh Hà (Q4).

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 700 m3/ng.đ.

- Trạm xử lý nước thải thôn An Hoà xã Thanh Hà: Làng nghề thêu trong khu dân cư của hai thôn An Hoà và Hoà Ngãi, xã Thanh Hà hiện chưa có xử lý nước thải các hộ dân thải nước trực tiếp ra ao hồ và mương tiêu hiện trạng. 

+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Thôn An Hoà xã Thanh Hà (Q6).

+ Diện tích 0,4 ha.

+ Công suất 700 m3/ng.đ.

- Trạm xử lý nước thải thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Làng nghề sản xuất bún, bánh đa, đậu phụ thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm (Q9).

+ Diện tích 0,4 ha.

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

* Huyện Bình Lục:

- Trạm xử lý nước thải xã An Đổ:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Làng nghề Dũa An Đổ (Q6).

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

- Trạm xử lý nước thải xã An Lão:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Làng nghề Sừng An Lão (Q7).

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

* Huyện Duy Tiên:

- Trạm xử lý nước thải Đọi Tam, Đọi Sơn:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Làng nghề trống Đọi Tam, Đọi Sơn (Q8).

+ Diện tích 0,3 ha.

+ Công suất 500m3/ngày.đêm.

- Trạm xử lý nước thải thôn Bèo, xã Tiên Ngoại:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Làng nghề sản xuất Rượu thôn Bèo, xã Tiên Ngoại (Q12).

+ Diện tích 0,1 ha.

+ Công suất 300m3/ngày.đêm.

* Huyện Kim Bảng:
- Trạm xử lý nước thải thôn Lác Nhuế, xã Đồng Hoá:
+ Vị trí quy hoạch điểm xử lý nước thải: Thôn Lác Nhuế xã Đồng Hoá (Q11).

+ Diện tích 0,4 ha. 

+ Công suất 400m3/ngày.đêm.

d) Quy hoạch hệ thống thu gom nước thải:
Nước thải của các hộ dân trong khu dân cư được thu gom bằng hệ thống cống hộp xây bằng gạch đặc có đậy nắp tấm đan hoặc hệ thống cống tròn đặt dưới lòng đường. Nước thải được dẫn về trạm xử lý làm sạch đạt tiêu chuẩn, sau đó cho thoát ra môi trường tiếp nhận là hệ thống mương tưới tiêu hiện trạng.

3.3. Tổ chức hạ tầng kỹ thuật:
- Theo số liệu báo cáo của các huyện, hiện nay đã quy hoạch vị trí các điểm thu gom chất thải rắn cho từng điểm dân cư, thôn, xã. Các điểm thu gom rác đã có đường giao thông cho thu gom và vận chuyển.

- Quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn được bố trí tại các điểm thuận tiện, gần đường giao thông hiện trạng đã có, giảm kinh phí cho làm đường giao thông. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Giao các huyện, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, công bố, công khai quy hoạch tới các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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